
9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9B6 9B1 9B2 9B3 9B4 9B5

1 SH - Hoài SH - Đ.Hằng SH - Thượng SH - N.Hằng SH - Thắm

2 TOAN - Thu ĐL&LS - Huế NT (ÂN) - Lan
TOAN - 
Thượng

ANH - Nguyệt

3
LS&ĐL - N.Hà 

(S)
TOAN - Dung 

(T)
KHTN - 
Thường

ĐL&LS - Huế
CONG NGHE - 

Oanh (CN)

4
CONG NGHE - 

Long
TOAN - Dung 

(T)
ĐL&LS - H.Hà 

(Đ)
KHTN - 
Thường

ĐL&LS - Huế

5 KHTN - Liên
TIN - Oanh 

(Tin)
CONG NGHE - 

Long
NT (MT) - 

Dương (MT)
GDĐP - 
Đ.Hằng

1 ANH - Hoài
GDTC - Dung 

(GDTC)
VAN - P. Hà

TIN - Oanh 
(Tin)

VAN - N.Hà 
(S)

2 ANH - Hoài
NT (MT) - 

Dương (MT)
VAN - P. Hà VAN - N.Hằng

VAN - N.Hà 
(S)

3 VAN - Lơ ANH - Nguyệt
KHTN - 
Thường

GDCD - 
Đ.Hằng

GDCD - Mi

4 GDCD - Mi ANH - Nguyệt
TOAN - 
Thượng

KHTN - 
Thường

GDTC - Dung 
(GDTC)

5
ĐL&LS - H.Hà 

(Đ)
CONG NGHE - 

Long
TOAN - 
Thượng

GDĐP - 
Đ.Hằng

KHTN - 
Thường

1 KHTN - Liên
KHTN - 
Thường

VAN - P. Hà
CONG NGHE - 

Oanh (CN)
ANH - Nguyệt

2 KHTN - Liên VAN - Đ.Hằng
KHTN - 
Thường

LS&ĐL - 
M.Phương (N)

ANH - Nguyệt

3
NT (MT) - 

Dương (MT)
VAN - Đ.Hằng

TOAN - 
Thượng

ANH - Hoài TOAN - Thắm

4 NT (ÂN) - Lan
TOAN - Dung 

(T)
TOAN - 
Thượng

ANH - Hoài
KHTN - 
Thường

5
TIN - Oanh 

(Tin)
GDCD - 
Đ.Hằng

ANH - Hoài
KHTN - 
Thường

NT (MT) - 
Dương (MT)

1 VAN - Lơ
KHTN - 
Thường

VAN - P. Hà
GDTC - Dung 

(GDTC)
TOAN - Thắm

2 VAN - Lơ
LS&ĐL - 

M.Phương (N)
KHTN - 
Thường

TOAN - 
Thượng

TOAN - Thắm

3
GDTC - Dung 

(GDTC)
CONG NGHE - 

Long
TIN - Oanh 

(Tin)
KHTN - 
Thường

LS&ĐL - 
M.Phương (N)

4 KHTN - Liên VAN - Đ.Hằng
GDTC - Dung 

(GDTC)
VAN - N.Hằng

KHTN - 
Thường

5 TOAN - Thu
TOAN - Dung 

(T)
GDĐP - 
Đ.Hằng

CONG NGHE - 
Oanh (CN)

TIN - Oanh 
(Tin)

1 TOAN - Thu
LS&ĐL - 

M.Phương (N)
ANH - Hoài VAN - N.Hằng

GDTC - Dung 
(GDTC)

2 TOAN - Thu
GDTC - Dung 

(GDTC)
ANH - Hoài VAN - N.Hằng NT (ÂN) - Lan

3 VAN - Lơ
KHTN - 
Thường

GDCD - 
Đ.Hằng

ANH - Hoài
HĐTN,HN - 

Linh (T)

4
CONG NGHE - 

Long
VAN - Đ.Hằng

LS&ĐL - N.Hà 
(S)

TOAN - 
Thượng

HĐTN,HN - 
Linh (T)

5
LS&ĐL - N.Hà 

(S)
GDĐP - 
Đ.Hằng

CONG NGHE - 
Long

TOAN - 
Thượng

KHTN - 
Thường

1
HĐTN,HN - 

Hoài
HĐTN,HN - Ca

NT (MT) - 
Dương (MT)

HĐTN,HN - 
N.Hằng

VAN - N.Hà 
(S)

2
HĐTN,HN - 

Hoài
HĐTN,HN - Ca

GDTC - Dung 
(GDTC)

HĐTN,HN - 
N.Hằng

VAN - N.Hà 
(S)

3 ANH - Hoài NT (ÂN) - Lan
HĐTN,HN - 

Linh (T)
GDTC - Dung 

(GDTC)
LS&ĐL - 

M.Phương (N)

4
GDTC - Dung 

(GDTC)
ANH - Nguyệt

HĐTN,HN - 
Linh (T)

NT (ÂN) - Lan
CONG NGHE - 

Oanh (CN)

5
GDĐP - 
Đ.Hằng

KHTN - 
Thường

LS&ĐL - N.Hà 
(S)

LS&ĐL - 
M.Phương (N)

TOAN - Thắm

BAN GIÁM HIỆU

Lưu ý: Học kì I- Môn HĐTNHN 9 sẽ dạy 2 tiết buổi sáng/ tuần,  buổi chiều sẽ thực hiện 4 tiết vào chiều thứ 6  (tuần 4  hàng tháng)

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 7

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025

Thực hiện từ 06/09/2024

Ngày Tiết

Thứ 6

Buổi sáng (Học chính khóa) Buổi chiều (Học thêm)

Thứ 2

Thứ 3




